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KHOẢNG CÁCH MÉP CỌC ĐẾN MÉP ĐÀI TỐI THIỂU  

THEO TCVN 10304:2025 

 

Trong thiết kế móng cọc, khoảng cách từ mép cọc đến mép đài là một thông số quan trọng nhằm 

đảm bảo an toàn kết cấu, thi công khả thi và tối ưu hiệu quả chịu lực của tổ hợp cọc – đài. Tiêu 

chuẩn TCVN 10304:2025 đã cập nhật quy định rõ ràng và linh hoạt hơn cho yêu cầu này so với phiên 

bản trước. 

 

1. Ý NGHĨA CỦA KHOẢNG CÁCH TỐI THIỂU TỪ MÉP CỌC ĐẾN MÉP ĐÀI 

Khoảng cách tối thiểu từ mép cọc đến mép đài cần được đảm bảo để đáp ứng các yêu cầu sau: 

 Dung sai vị trí cọc khi thi công: Cho phép sai lệch về 

tim cọc và kích thước cọc thực tế trong giới hạn tiêu 

chuẩn mà không ảnh hưởng đến cấu tạo chung của 

đài. 

 Bảo đảm liên kết cứng giữa cọc và đài: Giúp cọc 

làm việc hiệu quả cùng với đài để truyền tải trọng. 

 Tăng khả năng chống chọc thủng đài: Đặc biệt quan 

trọng với các cọc biên, giúp giảm nguy cơ chọc thủng 

tại vùng chịu lực tập trung. 

Lưu ý: Các tiêu chuẩn hiện nay thường chỉ quy định tối thiểu để thỏa điều kiện (1), do đó kỹ sư cần 

tự kiểm tra bổ sung điều kiện (2) và (3) trong thiết kế. 

 

2. QUY ĐỊNH THEO TCVN 10304:2025 

Theo mục 8.3 của TCVN 10304:2025, khoảng cách từ mép cọc đến mép đài tối thiểu phải đủ để 

thỏa mãn dung sai thi công của cọc. Quy định này kế thừa của TCVN 10304:2014, trong đó còn 

đưa ra khuyến nghị khoảng cách này không nhỏ hơn 250 mm. 
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Tuy nhiên, nhiều kỹ sư vẫn gặp khó khăn khi áp dụng quy định mới do chưa hiểu rõ khái niệm dung 

sai cọc là gì. 

Dung sai cọc là gì? 

Dung sai cọc bao gồm: 

 Dung sai về đường kính cọc: Kích thước thực tế có thể sai lệch nhẹ so với thiết kế. 

 Dung sai về vị trí tim cọc: Vị trí tim cọc sau thi công có thể lệch so với thiết kế trong giới hạn 

cho phép. 

Trong thi công thực tế, sai số này là khó tránh khỏi (do thiết bị, địa chất, kỹ thuật thi công...). Nếu thiết 

kế không tính đến dung sai này, có thể dẫn đến tình trạng cọc nằm lệch ra ngoài phạm vi đài, buộc 

phải mở rộng kích thước đài – điều này có thể ảnh hưởng đến pháp lý, kinh tế và tiến độ dự án. 

Quy định về dung sai vị trí tim cọc: 

 Cọc ép: Xem Bảng 11 – TCVN 9394:2012 

 Cọc khoan nhồi: Xem Bảng 3 – TCVN 9395:2012 

Quy định về dung sai kích thước cọc: 

 Cọc ép: Xem Bảng 1 – TCVN 9394:2012 

 Cọc khoan nhồi: Xem Bảng 3 – TCVN 9395:2012 
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3.  BẢNG TRA KHOẢNG CÁCH TỪ MÉP CỌC ĐẾN MÉP ĐÀI THEO TCVN 10304:2025 

Công thức xác định khoảng cách tối thiểu amin: 

 

Trong đó: 

 Lớp bảo vệ bê tông: ≥ 40 mm (thường lấy 50 mm cho an toàn). 

 Thép đài 2 lớp mặt bên: 2 × đường kính thanh thép chịu lực (thường từ d12d25). 

 Khoảng hở giữa cọc và thép đài (đảm bảo lọt cốt liệu): ≥ 25 mm. 

 Dung sai cọc: Gồm sai số vị trí tim và kích thước cọc, tùy thuộc loại cọc và quy mô công 

trình. 

Bảng tra dung sai cọc (sai số cho phép thi công) 

Loại 

cọc 

Đường kính cọc 

(d) 

Dung sai kích 

thước cọc 

Dung sai vị trí tim 

cọc 

Dung sai cọc (mm) 

Cọc ép d ≤ 500mm 5 mm Cọc biên: 0.2d 

Cọc đơn: 5cm 

Cọc biên: 0.2d+5mm 

Cọc đơn: 55mm 

500<d ≤ 800mm 5 mm 10 cm 105mm 

Cọc 

nhồi 

600≤d ≤ 1000mm min (0.1d, 5cm)  d/6 ≤ 10 cm  150mm 

d > 1000mm 5 cm 10 cm + 0.01H  150mm + H/100 

 

Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1: 

Cọc ép 250×250 mm, lớp bê tông bảo vệ 50 mm, thép đài gồm 2 lớp Φ12, khoảng hở giữa thép và 

cọc 25 mm, dung sai vị trí tim cọc là 0,2d = 50mm. 

Tính được: 

amin=50+12×2+25+50=149 mm ≈150 mm  

Ví dụ 2: 

Cọc khoan nhồi D1000 mm, lớp bê tông bảo vệ 50 mm, thép lớp dưới Φ25, thép đai vòng Φ16, 

khoảng hở giữa thép và mép đài 30 mm, lệch tim cọc cho phép 100 mm, sai số đường kính cọc 

50mm. 

Tính được: 

amin=50+35+16+25+100+50=271 mm ≈ 300 mm 
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Bảng tra nhanh khoảng cách amin theo loại cọc (tham khảo): 

Loại cọc Đường kính 
/cạnh cọc 

Dung 
sai cọc 
a3 (mm) 

abv 
(mm) 

a1  

(mm) 
a2  

(mm) 
amin  

(mm) 
Làm tròn 

(mm) 

Cọc ép  
(cọc đặc hoặc rỗng) 

200 40 50 24 25 139 150 

250 50 50 24 25 149 150 

300 60 50 24 25 159 200 

350 70 50 24 25 169 200 

400 80 50 24 25 179 200 

450 90 50 24 25 189 200 

500 100 50 41 25 216 250 

Cọc ép  
(cọc rỗng) 

600 105 50 41 25 221 250 

700 105 50 41 25 221 250 

800 105 50 41 25 221 250 

Cọc nhồi 600 150 50 41 30 271 300 

800 150 50 41 30 271 300 

1000 150 50 41 30 271 300 

>1000      300 +H/100 

 

Hình minh họa 
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